
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang

2. Địa chỉ: Thôn Vạt, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 56 người

Số 

TT
Họ và tên

Số chứng chỉ hành 

nghề
Phạm vi hoạt động

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

Khám chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

1 2 3 4 5 6

1 Nguyễn Thị Hải Yến 000568/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức năng, Nội khoa

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Quản lý, điều hành 

đơn vị; Khám bệnh, 

chữa bệnh

2 Ban Văn Thiêm 003794/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, Hồi sức cấp cứu, Thăm dò 

chức năng, Chẩn đoán hình ảnh

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Phối hợp quản lý đơn 

vị; Khám bệnh, chữa 

bệnh

3 Nguyễn Đình Dự 005063/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Phối hợp quản lý đơn 

vị; Khám bệnh, chữa 

bệnh

4 Hoàng Châu Loan 000915/HAG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội khoa, Phục hồi chức 

năng, Hồi sức cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức 

năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh
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5 Phạm Thanh Hải 003936/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội khoa, Phục hồi chức 

năng, Thăm dò chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

6 Trần Thị Hồng Nhung 003640/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội khoa, Phục hồi chức 

năng, Thăm dò chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

7 Hoàng Thị Niềm Tin 003542/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Phục 

hồi chức năng, Nhi khoa, Thăm dò chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

8 Lê Văn Giản 0002659/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội khoa; Chẩn đoán hình 

ảnh

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

9 Mùng Thị Hương 003641/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phục hồi chức năng, Thăm 

dò chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

10 Phạm Phương Ngọc 004248/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội soi Tai - Mũi - Họng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

11 Lê Văn Lâm 004250/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Ngoại khoa, Thăm dò chức 

năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh



12 Trịnh Thị Hà 004251/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội khoa

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

13 Hoàng Tiến Dương 003914/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chẩn đoàn hình ảnh

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

14 Vũ Văn Thành 004249/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

15 Nguyễn Hữu Hiến 000919/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT; Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

16 Lục Thị Tiến 000903/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn và 

các nhiệm vụ khác khi được 

phân công

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh

17 Vũ Văn Khiêm 000897/HAG-CCHN Kỹ thuật viên chỉnh hình, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên chăm 

sóc người bệnh

18 Phùng Thị Thủy 000908/HAG-CCHN Điều dưỡng viên; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh



19 Phùng Thị Ngân 000907/HAG-CCHN Điều dưỡng viên; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

20 Nguyễn Thị Dưỡng 000920/HAG-CCHN Điều dưỡng viên; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

21 Triệu Thị Thúy 003963/HAG-CCHN Điều dưỡng viên; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

22 Phạm Anh Diện 000906/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Y sĩ

23 Nguyễn Thị Thuần 000929/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Mắt

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

24 Nguyễn Thị Oanh 000933/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

25 Tạ Thị Nga 000913/HAG-CCHN Điều dưỡng viên; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh



26 Ngô Quang Dũng 000938/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

27 Âu Thị Vệ 000895/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

28 Vương Thị Tâm 000896/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

29 Đồng Sỹ Trung 000900/HAG-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên 

X.quang

30 Nguyễn Thị Thu Phương 000926/HAG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

31 Nguyễn Thị Thiết 000925/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

32 Trần Thị Kim Dung 000914/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh



33 Hoàng Thị Nẻo 004113/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

34 Lê Thị Thuận 000936/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Y sĩ

35 Hoàng Thị Duyễn 000918/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

36 Hoàng Thị Loan 000917/HAG-CCHN
Y sĩ đa khoa, Thực hiện kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng 

chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Y sĩ

37 Mai Hùng Cường 003577/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

38
Nguyễn Thị Phương 

Liễu
000922/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

39 Mai Minh Phượng 000935/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN



40 Nguyễn Thị Xuân 000931/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

41 Nguyễn Thị Hương 000930/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

42 Nguyễn Thị Hứng 000928/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

43 Hoàng Thanh Hậu 000916/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

44 Trần Thị Thu Huyền 000912/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

45 Phạm Thị Anh Thơ 000909/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

46 Đặng Vĩnh Lâm 000901/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Hồi sức - cấp cứu

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh



47 Trần Thị Phương 000911/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

48 Đinh Thị Ninh 000902/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

49 Đặng Thị Quả 000899/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

50 Phạm Thị Hà 000910/HAG-CCHN Điều dưỡng viên

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

51 Nguyễn Thị Năm 000924/HAG-CCHN Hộ sinh trung học

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Nữ hộ sinh

52 Ma Trọng Tiến 000898/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cơ bản

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

53 Tô Thị Phận 000615/HAG-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh



54 Nguyễn Văn Tăng 000932/HAG-CCHN Y sĩ đa khoa

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Y sĩ

55 La Thị Mai Chi 000546/BK-CCHN Điều dưỡng viên, Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Điều dưỡng viên 

chăm sóc người bệnh

56 Phạm Thị Thùy Dương 004267/HAG-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

07 giờ 00 đến 17 giờ 00. Tham 

gia trực chuyên môn và các 

nhiệm vụ khác khi được phân 

công

Kỹ thuật viên PHCN

Nguyễn Thị Hải Yến

Vị Xuyên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

GIÁM ĐỐC
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